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DANH MỤC CÁC VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM 

STT Vật liệu Phương pháp thử 

1 Bê tông xi măng cốt sợi thuỷ tinh (GRC) BS EN 1170 

2 Băng cản nước PVC TCVN 9407: 2014,… 

3 Tấm màng chống thấm gốc bitume TCVN 9607: 2012 

4 Sơn chống thấm xi măng polymer, gốc bitume, bột chống thấm BS EN 14891 

5 Thanh cao su – bentonite trương nở ASTM D71; ASTM D471 

6 Vật liệu xảm khe (gốc silicone, gốc polyurethane,…) ASTM C1135; TCVN 8267 

7 Vải địa kỹ thuật, vải thuỷ tinh,… TCVN 8485: 2010 

8 Bột bả tường, sơn nhũ tương TCVN 7239: 2014 

9 Tấm thạch cao TCVN 8257: 2009 

10 Gốm sứ vệ sinh TCVN 5436: 2006 

11 Gạch xây dựng (gạch không nung, gạch đất sét, gạch ốp, gạch lát) TCVN 6415: 2005 

12 Các loại vữa (Vữa tự chảy không co, vữa sửa chữa,…)  TCVN 9204; TCVN 3121 

13 Kính xây dựng TCVN 7368: 2012 

14 Gỗ (gỗ dán, gỗ ghép thanh,…) TCVN 7756: 2007 

15 Các vật liệu đặc biệt khác,… ……… 

MỘT SỐ BIỂU ĐỒ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU 

  

Hình 1: Biểu đồ uốn 4 điểm vật liệu GRC Hình 2: Biểu đồ kéo băng cản nước PVC 

  
Hình 3: Biểu đồ kéo vải địa kỹ thuật Hình 4: Biểu đồ kéo Sơn chống thấm XM - Polymer 

 


















































































































































































































































































































